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Đề bài
Câu 1 (2,0 điểm). 
	a. Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào trong đời sống và sản xuất gì?
	b. Có mấy loại hình chiếu? Vị trí các hình chiếu trong bản vẽ kĩ thuật?
Câu 2 (2,0 điểm)
	a. Khối tròn xoay được tạo thành như thế nào?              
	b. Kể tên 3 vật có hình dạng khối tròn xoay?                    
Câu 3 ( 2,0 điểm). Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng dùng trong các công việc gì?
Câu 4 (1,0 điểm). Em hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết?
Câu 5 ( 2,0 điểm). So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết. Bản vẽ lắp dùng để làm gì?
Câu 6 ( 1,0 điểm). Em hãy vẽ mặt bằng của một ngôi nhà gồm hai phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung, một của chính và nếu rõ các kích thức ngôi nhà và các phòng?
- Hết -
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
           Họ và tên học sinh :………………………………….……................... SBD: ……......……
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(2,0 điểm)
	Bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất:
- Bản vẽ diễn tả chính xác hình dạng kết cấu của sản phẩm hoăc công trình. Do vậy bản vẽ KT là ngôn ngữ dùng chung trong KT.
Bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống:
- Bản vẽ KT là tài liệu cần thiết kèm theo sản phẩm dùng trong trao đổi, sử dụng,…
- Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh. 
- Hình chiếu bằng nằm ở dưới hình chiếu đứng. Hình chiếu cạnh nằm ở bên phải hình chiếu đứng
	
0,5



0,5

0,5
0,5

	2
(2,0 điểm)
	a. Khối tròn xoay được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường cố định của hình.
b. 3 vật có hình dạng khối tròn xoay là quả banh, cái chén, viên phấn...          
	0,5

0,5

	3
(2,0 điểm)
	Bản vẽ cơ khí dùng trong công việc thiết kế, chế tạo,lắp ráp,sử dụng các máy và thiết bị.
Bản vẽ xây dựng dùng trong công việc thiết kế, thi công, sử dụng các công trình kiến trúc và xây dựng.
	1,0

1,0

	4
(1,0 điểm)
	1. Khung tên -> 2. Hình biểu diễn    -> 3. Kích thước     ->  4. Yêu cầu kĩ thuật -> 5. Tổng hợp
	1,0

	5
(2,0 điểm)
	- Giống nhau: Về nội dung đều có:   + Hình biểu diễn, Kích Thước, Khung tên
- Khác nhau: 
+ Bản vẽ chi tiết: -Yêu cầu kĩ thuật và Không có bảng kê. Bản vẽ chi tiết là một trong các thành phần để xây dựng lên bản vẽ lắp
+ Bản vẽ lắp: Không nêu yêu cầu kĩ thuật, Bảng kê. Nhờ các chi tiết lắp ghép với nhau tạo nên một bộ phận máy hoặc máy
- Bản vẽ lắp: Dùng để diễn tả hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết sản phẩm
	0,75



0,75




0,5

	6
(1,0 điểm)
	- Học sinh vẽ được mặt bằng của một ngôi nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách.
- Diễn tả được các kích thước của ngôi nhà
	0,5

0,5


Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa. Làm tròn: 0,25đ làm tròn thành 0,5đ, 0,75đ làm tròn thành 1,0đ
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